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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:           /TTr-TNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bắc Giang,  ngày      tháng     năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị Ban hành Quyết định ban hành Quy định một số nội dung 
về quản lý và hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 4826/UBND-KTN ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc đồng ý bổ sung nội dung trình tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023; Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng “Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành “Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” thay thế “Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Cụ thể: 
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ
1. Cơ sở thực tiễn
Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND), nhằm cụ thể hóa, hệ thống hóa các nội dung quy định trách nhiệm của địa phương trong Luật Tài nguyên nước năm 2012; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. 
Sau gần 9 năm thực hiện Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND, các ngành, các cấp của tỉnh đã tích cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Luật Tài nguyên nước, đưa công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên nước của tỉnh ngày càng tăng cường.
Tuy nhiên, do thời gian gần đây có một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước đã bị bãi bỏ, có sự thay thế, điều chỉnh, dẫn đến nhiều nội dung quy định trong Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp, cụ thể: 
- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, trong đó nhiều nội dung đã được điều chỉnh, cụ thể về: điều tra cơ bản tài nguyên nước; thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất; …
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất đã được điều chỉnh tại điểm a khoản 4 Điều 1 Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Về danh mục, trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: đã được công bố tại các Quyết định: số 434/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 và số 875/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang, căn cứ các văn bản Trung ương ban hành; qua đối soát cho thấy trình tự, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước đã nêu cụ thể trong Quy định kèm theo Quyết định 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang không phù hợp với quy định hiện hành;
- Về nội dung quy hoạch về tài nguyên nước được quy định tại Khoản 8 Điều 3, Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, điểm b khoản 1 Điều 71 của Luật Tài nguyên nước 2012 đã được Luật sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018
; qua đó trách nhiệm lập quy hoạch theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp; đã được bãi bỏ tại Quyết định số số 56/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. 

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022) thì việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi là một phần của giấy phép môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, khoản 1 và khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường đã bãi bỏ, sửa đổi Điều 37 và điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước năm 2012 liên quan đến quy định về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; qua đó các nội dung quy định về hồ sơ, trình tự cấp phép xả nước thải tại khoản 2 Điều 8, Điều 11, Điều 12 và một số nội dung liên quan đã được bãi bỏ tại Quyết định số số 56/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Từ những nội dung nêu trên cho thấy nhiều nội dung quy định tại Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh không còn phù hợp với những quy định của một số Luật, Nghị định và Thông tư hiện đã ban hành mới có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành “Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” nhằm thay thế “Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
2. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

- Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

- Căn cứ Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

- Căn cứ Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-Cp ngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

- Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Căn cứ Nghị định số 22/2023/NĐ-Cp ngày 12/5/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước; 

- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (thay thế Quyết định số 768/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014) được xây dựng, ban hành nhằm kịp thời điều chỉnh đối với văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và để thuận tiện cho việc áp dụng, quản lý lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung
- Quyết định được xây dựng đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định; đảm bảo việc xây dựng và ban hành đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định khác có liên và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Trên cơ sở rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; gửi xin ý kiến các Sở, cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân. Qua tổng hợp có .... ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định, các ý kiến tham gia được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu và giải trình. Đối với các ý kiến không tiếp thu, cơ bản giải trình cụ thể tại Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo Tờ trình. 

Dự thảo đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số .../BC-STP ngày    .../.../2023 và Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra về trình tự, thủ tục và nội dung ngày     .../.../2023.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Bố cục của dự thảo Quyết định được trình bày theo nội dung hướng dẫn tại Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1. Dự thảo Quyết định gồm 2 Điều, cụ thể như sau: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý và hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Điều khoản thi hành 

2. Dự thảo Quy định gồm 04 Chương, 03 Mục, 17 Điều, cụ thể như sau: 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục I. ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước 

Điều 4. Kiểm kê tài nguyên nước 

Điều 5. Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Mục II. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
Điều 6. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt

Điều 7. Phòng, chống sạt lở bờ, bãi sông, công bố danh mục hồ, ao, khe suối không được san lấp
Điều 8. Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt
MỤC III. KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 9. Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước


Điều 10. Cơ quan xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt

Điều 11. Cơ quan xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất

Điều 12. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước


Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước của các Sở, ban, ngành liên quan

Điều 14. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước của UBND cấp huyện

Điều 15. Trách nhiệm về quản lý tài nguyên nước của UBND cấp xã
Điều 16. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến tài nguyên nước 


Chương IV: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Chế độ báo cáo 


Điều 17. Điều khoản thi hành
V. NHỮNG NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN: Không có.         
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Quyết định ban hành; (2) Tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị; (3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
	Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- VPS, TNKS;
- Lưu: VT, TNKS.

	GIÁM ĐỐC




Dự thảo








� Trong đó có quy định UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả do tác hại của nước gây ra trong Quy hoạch tỉnh.
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